
Furniture for flats (combined: kitchen, livingroom 
and bedroom) Đồ nội thất, đồ dùng dành cho căn hộ/ phòng
Programmes for flats - general Thiết kế tổng thể cho căn hộ
Kitchens for flats, compact kitchens, Cuisines, blocs-cuisines Các loại bếp dành cho căn hộ, bộ bếp
Cupboard wall units for flats Tủ đựng đồ treo tường
Guest rooms, hotel rooms Đồ nội thất, đồ dùng phòng khách, khách sạn

Children’s and young people’s furniture Đồ nội thất, đồ dùng dành cho trẻ em và người trẻ tuổi
Children’s beds, bunks Giường ngủ trẻ em
Children’s chairs Các loại ghế trẻ em
Children’s and young people’s writing, working and drawing desks Bàn viết, bàn làm việc & bàn vẽ dành cho trẻ em và người trẻ tuổi
Childrens’s and young people’s rooms Đồ nội thất, dồ dùng phòng ngủ trẻ em và người lớn
Play furniture Các loại đồ chơi bằng gỗ

Occasional furniture and single furniture items Các đồ nội thất, đồ dùng theo mùa và các đồ nội thất đơn lẻ 
Wardrobes and entrance hall furniture Các loại tủ áo và đồ nội thất, đồ đạc dùng cho phòng lớn, phòng khách
Cocktail cabinets Các loại tủ dựng cocktail
Table nests and side tables Các bộ bàn được thiết kế xếp lồng vào nhau và các loại bàn có bàn phụ
Cupboard Tủ chén
Writing desks Bàn viết
Glass cases Các loại kệ bằng kính

Kitchens and bathroom furniture Đồ nhà bếp và phòng tắm
Fitted kitchens/unit kitchens Bộ tủ bếp / thiết bị, đồ đạc bếp
Single kitchen units Các thiết bị, đồ đạc, dụng cụ nhà bếp
Kitchen blocks/kitchen rocks
Bathroom furniture Đồ đạc, đồ dùng phòng tắm (nội thất phòng tắm)
Sanitary equipment Thiết bị vệ sinh

Built-in dish washers Các loại máy rửa bát âm tường
Under worktop appliances Các thiết bị/ đồ dùng trong bếp gắn âm dưới kệ làm bếp
Integrated built-in appliances Các thiết bị/ đồ dùng gắn liên kết âm tường trong bếp 

Built-in cooking appliances Các thiết bị/ đồ dùng nấu nướng âm tường
Built-in hobs Các ngăn/ vỉ lò âm tường
Built-in ovens Các loại lò làm bánh âm tường
Built-in ranges Các loại lò, bếp âm tường
Built-in control panels Các bản điều khiển gắn tường
Adjustable cooking appliances Các thiết bị/ đồ dùng nấu nướng (có thể điều chỉnh)

Built-in refrigerators and freezers Các loại tủ lạnh, tủ đông lạnh âm tường
Under worktop refrigerators and freezers Các loại tủ lạnh và tủ đông lạnh gắn âm dưới kệ làm bếp
Built-in refrigerators and freezers Các loại tủ lạnh và tủ đông lạnh âm tường

Built-in ventilation appliances Các loại chụp thông gió gắn âm tường
Built-in ventilation appliances Các thiết bị/ dụng cụ thông gió âm tường
Built-in universal appliances Các thiết bị/ dụng cụ thông gió khác

Built-in microwaves
Các thiết bị/ đồ dùng bằng sóng điện từ (lò vi sóng) 
gắn âm tường

Built-in microwaves Các thiết bị/ đồ dùng bằng sóng điện từ (lò vi sóng) gắn âm tường

Built-in laundry appliances Các thiết bị giặt sấy gắn âm tường      
Built-in laundry appliances Các thiết bị giặt sấy gắn âm tường      

Dehumidifiers and dryers Các thiết bị, máy sấy khô và hút ẩm
Built in appliances as tumble dryer or condenser dryer Các thiết bị, đồ dùng sấy âm tường như máy sấy quần áo

Kitchen sinks Các loại bồn rửa/chậu rửa dùng trong nhà bếp
Built-in sinks Các loại bồn rửa/chậu rửa thiết kế gắn âm tường
Surface mounted sinks Các loại bồn rửa/chậu rửa được thiết lắp dính trên bề mặt bàn rửa
Flush mounted sinks Các loại bồn rửa không vành
Undercounter basins Các loại lòng chậu rửa/ bồn rửa
Sink modules Các loại bồn rửa được thiết kế lắp rời với mặt làm bếp
Sink accessories Các linh kiện/ phụ tùng bồn rửa

Kitchen taps and valves Các loại vòi, van nước dùng trong nhà bếp
Mixer taps Các loại vòi có chức năng điều khiển nước nóng lạnh
Shut-off valves and discharge valves Các loại van ngắt và van phun nước
Rinsing taps Các loại vòi rửa 
Drain valves and overflow valves Các loại van dẫn nước
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Kitchen worktops Các loại mặt phẳng bày đồ nấu nướng dùng trong nhà bếp
Kitchen worktops Các loại phẳng dùng bày thức ăn để nấu nướng trong nhà bếp

Upholstered furniture Đồ nội thất bọc vải
Single sofas Ghế sofa đơn
Function sofas Các loại ghế sofa chức năng
Stools Ghế đẩu
Divans Ghế trường kỷ
Easy chairs and rocking chairs Các loại ghế thư giãn và ghế bập bênh (ghế xích đu)
Armchairs Các loại ghế bành
Upholstered suites Salons Các bộ bàn ghế sofa bọc
Upholstered landscapes, seating elements Các bộ bàn ghế sofa bọc tạo cảnh quan tại các khu vực rộng lớn
Upholstered beds Các loại giường bọc 

Period and reproduction furniture Đồ nội thất theo thời và đồ giả cổ (đồ phục chế)
Unit furniture Đồ nội thất/đồ đạc (nhằm khớp với những đồ đạc khác hoặc bổ sung nhau)
Rustic style furniture Đồ gỗ, đồ nội thất thiết kế theo phong cách thô sơ, mộc mạc
Wardrobes and chests - rustic style Các loại tủ áo &  tủ thiết kế theo phong cách thô sơ
Sofa and armchair tables Các loại bàn dành cho ghế sofa hoặc ghế bành
Corner benches Các loại ghế dài đặt ở góc
Dining tables and pull-out tables Bàn ăn và các loại bàn ăn có bàn phụ 
Occasional furniture and single furniture items Đồ nội thất /đồ đạc dùng theo mùa và các đồ nội thất đơn lẻ
Bedroom furniture Đồ nội thất/đồ đạc phòng ngủ
Upholstered suites Các bộ sản phẩm bọc
Dining rooms Các đồ đạc, đồ dùng phòng ăn
Chairs Các loại ghế
Living room furniture Đồ nội thất/ đồ dùng phòng khách

Bedroom furniture and accessories
Đồ nội thất/ đồ dùng phòng ngủ và các linh kiện dùng trong 
phòng ngủ

Unit bedrooms
Đồ nội thất/ đồ dùng phòng ngủ (nhằm khớp với những đồ đạc khác
hoặc bổ sung nhau)

Bedsteads Các loại khung giường
Bedding Các bộ đồ gường (chăn, gối, nệm, khăn trải giường)
Boxspring-beds Các loại giường dạng boxspring
Double beds, single beds Các loại giường đơn, giường đôi
Lath grids
Mattresses Các loại nệm
Bedrooms Các đồ đạc, đồ dùng phòng ngủ 
Wardrobes Các loại tủ áo
Wall, folding and wardrobe beds Các loại giường gấp, giường gấp sát tường, giường gấp thành tủ áo
Waterbeds Các loại đệm nước
Waterbed-accessories Các loại linh kiện dùng cho đệm nước

Dining rooms Đồ nội thất, đồ đạc, đồ dùng trong phòng ăn
Single furniture units for dining rooms Các đồ nội thất nhỏ gọn dùng trong phòng ăn
Dining rooms Các đồ dùng khác trong phòng ăn

Tables and chairs Các loại bàn, ghế
Sofa and armchair tables Các loại bàn dành cho ghế sofa hoặc ghế bành
Swivel chairs, chairs with castors Các loại ghế xoay, ghế có bánh xe
Corner benches Các loại ghế dài đặt ở góc
Dining tables and pull-out tables Các loại bàn ăn, bàn ăn có phần phụ 
Rocking chairs Các loại ghế bập bênh (thư giãn)
Writing desks Bàn viết
Stackable chairs Các loại ghế được thiết kế xếp chồng lên nhau
Stackable tables Các loại bàn được thiết kế xếp chồng lên nhau
Chairs, stools, benches Các loại ghế đẩu, băng ghế dài và các kiểu ghế khác

Living room and system furniture
Đồ nội thất, đồ dùng phòng khách và hệ thống các bộ đồ 
nội thất 

Unit furniture Đồ nội thất
Cupboard, gallery and system walls Tủ trang trí, hệ thống vách trang trí
Partitions Các loại vách ngăn
Shelves Các loại kệ 
Living room wardrobes Các loại tủ đựng đồ phòng khách

Other items of furniture Các đồ nội thất, đồ đạc khác
Wickerwork and cane furniture Các loại ghế làm từ thanh gỗ mỏng; đồ nội thất/ đồ đạc làm bằng mây 

Portable furniture - DIY assembly
Đồ nội thất thiết kế đặc biệt (có thể tháo lắp thành nhiều kiểu theo
chức năng hoặc hình dáng khác nhau, đặc biệt có thể di chuyển dễ dàng)

Summer furniture Đồ nội thất, đồ đạc dành cho mùa hè 
Tubular steel furniture Các đồ nội thất, đồ đạc được làm bằng thép ống 
Home Office Furniture Đồ nội thất văn phòng tại nhà
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Specialized literature Các tài liệu chuyên ngành liên quan 
Specialized magazines and books Các tạp chí, sách chuyên ngành về lĩnh vực nội thất

Data processing Chương trình xử lý dữ liệu
Planning systems Các hệ thống lập trình dữ liệu máy chế biến gỗ 

Floorings Sàn: vật liệu lót sàn & đồ dùng lót sàn
Carpets Các loại thảm
Non-textile floorings Các vật liệu lót sàn khác (ngoài vải)

Home textiles Các loại vải trang trí nội thất
Bath textiles Các loại vải, nguyên liệu dùng trong phòng tắm
Bed-linen Khăn trãi giường, áo gối
Blankets and scatter cushions Các loại chăn, mền, tấm trải giường và nệm 
Furnishing fabrics Các loại vải trang trí nội thất
Drapes, curtains Các loại rèm, màn cửa
Table and kitchen textiles các loại vải dùng trải bàn & dùng trong nhà bếp
Other home textiles Các loại vải khác

Wall coverings
Các loại vật liệu dán/phủ/bọc bề mặt  sản phẩm
hoặc vách, tường

Decorative foils Các loại nguyên liệu dạng kết hợp đa lớp (Decorative foils)
Wallpapers Các loại giấy dán tường
Textile wall coverings Các loại nguyên vật liệu dán/phủ/bọc bằng chất liệu vải
Other wall coverings Các nguyên vật liệu dán/phủ/bọc khác

Accessories Các thiết bị, linh kiện, đồ dùng sử dụng trong nhà
Bath-accessories Các thiết bị, linh kiện/đồ dùng phòng tắm
Pictures, mirrors Tranh ảnh, gương
Fireplaces
Kitchen-accessories Các thiết bị, linh kiện/đồ dùng nhà bếp
Other accessories Các thiết bị, linh kiện/đồ dùng khác dùng trong nhà

Lighting Các loại đèn
Bath lighting Đèn phòng tắm
Kitchen lighting Đèn phòng bếp
Domestic lighting Các loại đèn chuyên sử dụng trong nhà
Other lighting Các loại đèn khác

Service & logistics Các dịch vụ khác và hậu cần
Service & logistics Các dịch vụ khác và việc hậu cần

Home entertainment Đồ nội thất dùng để trưng bày các thiết bị, đồ giải trí khác

TV, multimedia furniture
Các loại kệ để Tivi, đồ nội thất dùng để trưng bày máy móc,
thiết bị truyền thông

TV, mulitmedia equipment and accessories Các thiết bị, linh kiện khác

Associations, institutions, organizations Các Hiệp hội, Viện, Tổ chức liên quan trong ngành
Associations, institutions, organizations Các Hiệp hội, Viện, Tổ chức liên quan trong ngành

Contract business, products for furnishings of …
Hotel, gastronomy Đồ đạc/ đồ dùng khách sạn, đồ trang trí nghệ thuật
Lounge, reception Các đồ đạc/ đồ dùng ở sảnh chờ, phòng chờ hoặc sảnh tiếp tân

Wellness, spa
Các đồ đạc/ đồ dùng ở các trung tâm chăm sóc sức khỏe,
viện chăm sóc sắc đẹp

Office, administration Các đồ đạc/ đồ dùng văn phòng
Educational institutions Các đồ đạc/ đồ dùng ở cơ quan giáo dục
Residence for elderly people Các đồ đạc/ đồ dùng dành cho nhà ở của những người lớn tuổi
Hospitals, sanitariums Các đồ đạc/ đồ dùng cho các bệnh viện, khu dưỡng lão
Others Các đồ dùng khác

(Source: Products list - imm cologne 2010 - Application forms)
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